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  TÒA ÁN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ MỸ THO                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   TỈNH TIỀN GIANG                                                                                                    

Bản án số: 15/2019/DS-ST 

Ngày: 12/4/2019. 

V/v tranh chấp:“Hợp đồng vay tài sản”                       
 

NHÂN  DANH 
 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG 
 

- Thành phần hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Phạm Thị Lệ Thƣơng. 

Các Hội thẩm nhân dân: 

                                        1. Ông Từ Ngọc Viễn. 

                                        2. Bà Phạm Thị Ngọc Triều. 

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trạng – Thư ký Toà án nhân dân 

thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

Ngày 12 tháng 4 năm 2019, tại Toà án nhân dân thành phố Mỹ Tho tiến 

hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự đã thụ lý số: 338/2018/TLST-DS 

ngày 12/12/2018 về vụ án tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản”. Theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số 15/2019/QĐST-DS ngày 06/01/2019 và quyết định hoãn 

phiên toà số 15/2019/QĐST-DS ngày 18/3/2019, giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ngân hàng Thƣơng mại cổ phần B. 

Địa chỉ: số 109 Trần Hưng Đạo, phường C, quận H, thành phố Hà Nội. 

Đại diện theo pháp luật: Ông Phạm Doãn S–Chức vụ:Tổng Giám đốc 

Đại diện ủy quyền: Ông Trần Văn C – Chức vụ: Giám đốc Chi nhánh. 

Theo Quyết định uỷ quyền số: 6650/2017/QĐ-TGĐ ngày 20/6/2017. 

Địa chỉ: Số 12C, NK, Phường Y, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. 

Người đại diện theo ủy quyền: Anh Lý Hữu T, sinh năm 1991 (Có mặt). 

Địa chỉ: Số 59/8, T3, khu phố A, Phường S, thành phố , tỉnh Tiền Giang. 

Theo Quyết định uỷ quyền số 415/2018/QĐ-LPB-TG ngày 13/11/2018. 

2. Bị đơn: Ông Huỳnh Văn T, sinh năm 1966 (Vắng mặt). 

Địa chỉ: Số 234A ấp 1, xã Trung An,thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Tại đơn khởi kiện và quá trình giải quyết vụ án đại diện theo ủy 

quyền của nguyên đơn anh Lý Hữu T trình bày:  

Ngày 18/8/2017, ông Huỳnh Văn T với Ngân hàng Thương mại cổ phần 

B - Chi nhánh Tiền Giang ký Hợp đồng tín dụng số HĐTD8302017471 ngày 

18/8/2017 để vay số tiền vay 250.000.000 đồng, mục đích vay tiêu dùng, thời 

hạn 60 tháng từ ngày 19/8/2017 đến ngày 18/8/2022, vay tín chấp theo đơn vị 

liên kết là Công an thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, lãi suất 13%/năm, lãi 

quá hạn bằng 150% lãi trong hạn, hình thức thanh toán trả nợ gốc trong 60 kỳ, 

mỗi kỳ tương ứng 01 tháng/kỳ, từ kỳ 1 đến kỳ 59 mỗi kỳ trả 4.167.000 đồng, kỳ 
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cuối trả gốc là 4.147.000 đồng. Kỳ gốc đầu tiên được trả vào ngày 15/9/2017, kỳ 

hạn trả lãi ngày 15 hàng tháng, lãi vay tính trên dư nợ thực tế, kỳ lãi đầu tiên trả 

vào ngày 15/9/2017, kỳ trả nợ cuối cùng ngày 18/8/2022. 

Theo Hợp đồng tín dụng số HĐTD8302017471 ngày 18/8/2017, ông 

Thanh đã ký nhận nợ tại Ngân hàng tạm tính đến ngày 25/10/2018 số tiền gốc là 

216.663.984 đồng, số tiền lãi trong hạn và quá hạn tạm tính 11.427.322 đồng, 

tổng số tiền ông Thanh phải thanh toán cho Ngân hàng tạm tính đến ngày 

25/10/2018 là 239.197.038 đồng. Sau khi vay ông Thanh chỉ thanh toán vốn gốc 

và lãi 08 kỳ từ kỳ ngày 15/9/2017 đến kỳ ngày 16/4/2018 và 01 phần lãi là 3.167 

đồng và gốc là 16 đồng của kỳ thứ 9 ngày 15/5/2018. Tổng số tiền đã thanh toán 

là 33.336.016 đồng; kể từ ngày 16/4/2018 đến nay ông Thanh không trả tiếp 

vốn, lãi cho Ngân hàng. 

Cùng ngày 18/8/2017 ông Huỳnh Văn T đã ký Giấy đề nghị cấp hạn 

mức tín dụng thẻ kiêm phương án trả nợ số: 28/2017/TTTĐ-LPB với Ngân hàng 

Thương mại cổ phần B - Chi nhánh Tiền Giang, Ngân hàng cho ông Thanh vay 

tiền số tiền vay 10.000.000 đồng, mục đích vay mua sắm, thời hạn vay 12 tháng 

từ ngày 18/8/2017 đến ngày 18/8/2018 , lãi suất 20%/năm, lãi quá hạn bằng 

150% lãi trong hạn, hình thức thanh toán khách hàng chủ động thanh toán tiền 

mặt, chuyển khoản E-Banking tối thiểu 5% dư nợ thẻ tín dụng. Công nợ tạm 

tính đến ngày 10/9/2018 số tiền gốc 6.943.162 đồng, số tiền lãi trong hạn và quá 

hạn là 546.861 đồng, tổng số tiền phải thanh toán tạm tính đến ngày 10/9/2018 

là 7.490.023 đồng. 

Do ông Thanh không thực hiện đúng cam kết theo các Hợp đồng nêu 

trên nên Ngân hàng đã nhiều lần gửi thông báo nợ quá hạn và làm việc trực tiếp 

với ông Thanh nhưng ông không trả nợ; tính đến ngày 25/10/2018, khoản vay đã 

quá hạn 192 ngày. 

Nay Ngân hàng Thương mại cổ phần B yêu cầu ông Thanh phải thanh 

toán toàn bộ tiền gốc, lãi và chấm dứt Hợp đồng tín dụng số HĐTD8302017471 

và Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế ký cùng ngày 18/8/2017 giữa Ngân 

hàng Thương mại cổ phần B với ông Huỳnh Văn T đã ký kết. Tổng số tiền phải 

trả đến ngày 25/10/2018 là 239.197.038 đồng, trong đó vốn gốc 223.60.146 

đồng, lãi tạm tính 22.533.054 đồng, phần lãi phạt tính sau ngày 16/4/2018 sẽ 

được tính theo lãi suất nợ quá hạn là 150% lãi suất vay trong hạn và được tính 

cho đến khi ông Thanh trả hết nợ; trả một lần khi bản án hoặc quyết định có hiệu 

lực pháp luật. 

Tại Tờ cam kết ngày 28/01/2019 ông Huỳnh Văn T trình bày: Ông có 

đứng tên vay tiền tại Ngân hàng Thương mại cổ phần B với số tiền trên, mục 

đích vay là do đứng tên thay em để vay tiền mua xe, loại 7 chỗ để kinh doanh 

dịch vụ xe du lịch và ông Thanh đã trả được 04 tháng (khoảng 6.500.000 

đồng/tháng), hình thức vay tín chấp, trả bằng lương hàng tháng. Tuy nhiên, thời 

gian gần đây do vợ chồng em ông kinh doanh thất mại và mắc nợ, nên không có 

khả năng và chậm trả tiền hàng tháng cho Ngân hàng. Hiện nay, gia đình đang 

làm thủ tục bán một phần đất nhà để trả số nợ trên cho Ngân hàng. Tuy nhiên, 

người mua đất do chưa đủ tiền mua đất mà gia đình bán nên hẹn cuối tháng 

3/2019 sẽ trả đủ tiền. Nay ông cam kết sẽ trả toàn bộ số tiền vay tại Ngân hàng 
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vào đầu tháng 3/2019. Trường hợp ông không thực hiện được đúng cam kết thì 

ông đồng ý giao phần đất tọa lạc tại xã Mỹ Phong, thành phố Mỹ Tho để Ngân 

hàng thu hồi nợ. 

Đối với ông Huỳnh Văn T Tòa án đã tiến hành tống đạt hợp lệ các văn 

bản tố tụng theo quy định hợp lệ nhưng ông Thanh không đến tham gia phiên 

họp kiểm tra, giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải theo qui định 

của pháp luật và vắng mặt không rõ lý do. 
 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 
 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại 

phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1] Về quan hệ tranh chấp giữa Ngân hàng thương mại cổ phần B và ông 

Huỳnh Văn T là tranh chấp “Hợp đồng vay tài sản” thuộc thẩm quyền giải quyết 

của Tòa án. 

[2] Về tố tụng: Bị đơn ông Huỳnh Văn T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 

02 lần để xét xử, nhưng ông vẫn vắng mặt không lý do. Do đó, căn cứ vào điểm 

b khoản 2 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự quyết định xét xử vắng 

mặt đối với bị đơn. 

[3] Tại phiên tòa đại diện theo ủy quyền cho Ngân hàng Thương mại cổ 

phần B yêu cầu ông Huỳnh Văn T phải trả cho Ngân hàng số tiền nợ gốc 

216.663.984 đồng, lãi 38.963.406 đồng, tổng cộng 253.627.390 đồng của Hợp 

đồng tín dụng số HĐTD8302017471 và vốn, lãi 11.032.893 đồng của Hợp đồng 

sử dụng thẻ tín dụng quốc tế ký ngày 18/8/2017. Cộng chung hai Hợp đồng là 

266.660.283 đồng tính đến ngày 12/4/2019, trả một lần khi án có hiệu lực pháp 

luật và yêu cầu tính lãi quá hạn là 150% lãi suất vay trong hạn sau ngày xét xử. 

 [4] Xét yêu cầu của Ngân hàng Thương mại cổ phần B, Hội đồng xét xử 

nhận thấy căn cứ vào chứng cứ do Ngân hàng cung cấp là Giấy đề nghị giải 

ngân kiêm khế ước nhận nợ ngày 18/8/2017 và Giấy đề nghị cấp hạn mức tín 

dụng thẻ kiêm phương án trả nợ ngày 18/8/2017, thể hiện ông Thanh có vay của 

Ngân hàng Thương mại cổ phần B số tiền 250.000.000 đồng và mở một tài 

khoản sử dụng thẻ tín dụng quốc tế số tiền 10.000.000 đồng. Tại phiên tòa hôm 

nay ông Huỳnh Văn T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ hai lần để xét xử nhưng 

ông Thanh vẫn vắng mặt không lý do nhưng tại Tờ cam kết ngày 28/01/2019 

ông Thanh thừa nhận việc có vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần B theo 

Hợp đồng tín dụng số HĐTD8302017471 ngày 18/8/2017 và Giấy đề nghị cấp 

hạn mức tín dụng thẻ kiêm phương án trả nợ ngày 18/8/2017 số tiền trên, ông 

cam kết cam kết sẽ trả toàn bộ số tiền cho Ngân hàng vào đầu tháng 3/2019 

nhưng ông Thanh không thực hiện. Do đó, cần buộc ông Thanh phải trả số tiền 

vốn 216.663.984 đồng, lãi 38.963.406 đồng, tổng cộng 253.627.390 đồng của 

Hợp đồng tín dụng số HĐTD8302017471 và tiền vốn 6.943.162 đồng, tiền lãi 

4.087.931 đồng, tổng cộng 11.032.893 đồng của Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng 

quốc tế ký ngày 18/8/2017, cộng chung hai Hợp đồng là 266.660.283 đồng là 

phù hợp qui định tại Điều 463 của Bộ luật dân sự.  
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Kể từ ngày Ngân hàng thương mại cổ phần B có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu ông Huỳnh Văn T chậm trả số tiền trên thì phải trả tiền lãi theo Hợp 

đồng tín dụng số HĐTD8302017471 và Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế 

ký cùng ngày 18/8/2017. 

Về án phí Dân sự sơ thẩm: Ông Huỳnh Văn T phải chịu án phí theo quy 

định pháp luật; Hoàn lại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần B số tiền tạm ứng 

án phí đã nộp theo biên lai thu số 0013455 ngày 12/12/2018 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 227, Điều 228 của Bộ luật tố tụng dân sự. 

- Căn cứ các Điều 463, Điều 466, khoản 2 Điều 468 của Bộ luật Dân sự. 

- Căn cứ Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc 

hội khóa 14 ngày 30/12/2016 về mức thu án phí lệ phí của Tòa án. 

Xử:  

1/ Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Ngân hàng Thương Mại cổ 

phần B. 

 - Buộc ông Huỳnh Văn T có nghĩa vụ trả cho Ngân hàng Thương mại cổ 

phần B số tiền vốn 216.663.984 đồng và lãi 38.963.406 đồng của Hợp đồng tín 

dụng số HĐTD8302017471; tiền vốn 6.943.162 đồng và tiền lãi 4.087.931 đồng 

của Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế ký cùng ngày 18/8/2017. Tổng cộng 

số tiền vốn là 223.607.146 đồng và lãi 43.051.377 đồng là 266.660.283 đồng (lãi 

tính đến ngày 12/4/2019). Thực hiện một lần khi án có hiệu lực pháp luật. 

Kể từ ngày Ngân hàng thương mại cổ phần B có đơn yêu cầu thi hành 

án, nếu ông Huỳnh Văn T chậm trả số tiền trên thì phải trả tiền lãi theo Hợp 

đồng tín dụng số HĐTD8302017471 và Hợp đồng sử dụng thẻ tín dụng quốc tế 

ký cùng ngày 18/8/2017. 

2/ Về án phí:  

- Ông Huỳnh Văn T phải chịu 13.330.015 đồng án phí dân sự sơ 

thẩm. 

- Hoàn lại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần B số tiền 5.979.925 

đồng tiền tạm ứng án phí đã nộp theo biên lai số 0013455 ngày 12/12/2018 của 

Chi Cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. 

3/ Ngân hàng Thương mại cổ phần B được quyền kháng cáo bản án 

trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Ông Huỳnh Văn T được quyền kháng 

cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày Tòa án tống đạt hoặc niêm yết hợp lệ 

bản án. Để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử lại theo thủ tục phúc 

thẩm. 

 Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự, thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án 

dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành, tự nguyện thi 

hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật Thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật Thi hành án dân sự. 

Tuyên án vào lúc 16 giờ 10 phút cùng ngày 12/4/2019 có mặt anh Lý 

Hữu T; vắng mặt ông Huỳnh Văn T. 
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Nơi nhận: 

- Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang;  

- VKSND thành phố Mỹ Tho; 
- Chi Cục THA dân sự  TP.Mỹ Tho; 

- Các đương sự: 

+ Ngân hàng Thương mại cổ phần B- 

Chi nhánh Tiền Giang 
+ Anh Lý Hữu T; 

+ Ông Huỳnh Văn T; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đ ã ký) 

 

       

               Phạm Thị Lệ Thƣơng 
 


